
Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Đ1 Đ2 Đ3 Điểm

18126001 DH18SHB Nguyễn Duy An

18126002 DH18SHD Hà Kiều Anh 9 6 6 6.3

18126003 DH18SHA Lê Thị Kim Anh 7 7 4.5 5.5

18126004 DH18SHD Lê Thị Phương Anh 9 6 7.5 7.2

18126005 DH18SHB Nguyễn Tuấn Anh 8 6 8 7.4

18126006 DH18SHA HồThị Ngọc Ánh

18126007 DH18SHD Vũ Ngọc Ánh 8 6 7 6.8

18126008 DH18SM Hồ Vũ Xuân Bảo 8 6 5 5.6

18126009 DH18SHA Hoàng Thái Bảo 8 6 3 4.4

18126010 DH18SHA Nguyễn Gia Bảo 9 9 4.5 6.3

18126011 DH18SM Lê Thanh Bình 8 8 6 6.8

18126012 DH18SHA Trần Thục Cầm 7 8 9 8.5

18126013 DH18SM Nguyễn Thị Tuyết Chi 8 8 8.5 8.3

18126015 DH18SHB Mai SỸ Chính

18126017 DH18SHD HồThị Kim Cương 9 7 7.5 7.5

18126018 DH18SHB Trần Anh Cường 8 4 5.5 5.3

18126022 DH18SM Nguyễn Ngọc Diễm 9 2 9 6.9

18126023 DH18SHA Nguyễn Thị Thu Diễm 7 7 8 7.6

18126024 DH18SHA Võ Thảo Du 7 4 9 7.3

18126026 DH18SHB Võ Ngọc Dũng 8 7 7.5 7.4

18126028 DH18SHB Đào Phạm Anh Duy 7 5 5.5 5.5

18126030 DH18SM Nguyễn Thị Mỹ Duyên 8 4 4.5 4.7

18126027 DH18SHD Huỳnh Phạm Đại Dương 4 5.5 4.5

18126019 DH18SHA Ngô Nhật Kim Đang 10 10 7.5 8.5

18126020 DH18SHB Lê Thị Kim Đào 8 2 4.5 4.1

18126021 DH18SHB Nguyễn Thành Đạt 3 4 3.3

18126025 DH18SHB Hà Minh Đức 8 3 4.5 4.4

18126031 DH18SHD Huỳnh Thị Hồng GẤm 8 4 3.5 4.1

18126033 DH18SHB Nguyễn Khánh Ngọc Hà 8 3 4 4.1

18126034 DH18SM Trần Lê Nhật HẠ 8 6 5 5.6

18126035 DH18SHD Nguyễn Cao Hoài Hải 9 8 6.5 7.2

18126038 DH18SM Hồ Mỹ Hạnh 8 6 5.5 5.9

18126039 DH18SHA Ngô Thanh Hạnh 9 7 7.5 7.5

18126042 DH18SHD Nguyễn Thị Như Hảo 9 4 6 5.7

18126037 DH18SHA Trần Thị Ngọc Hân 8 7 9 8.3

18126043 DH18SHA Nguyễn Văn Hậu 8 5 5 5.3

18126044 DH18SHD Phạm Hùng Hậu 6 5 4.8

18126047 DH18SHD Nguyễn Thị Hiệp 6 10 8 8.4



18126048 DH18SHA Sầm Minh Hiếu 6 3 3.5 3.6

18126049 DH18SHB HồCẩm Khánh Hòa

18126050 DH18SHB Phạm Kim Hoàn 9 9 3.6

18126051 DH18SM Đỗ Nhật Hoàng 3 2.5 2.4

18126052 DH18SM Lý Trung Hoàng 4 3 3.0

18126053 DH18SHD Nguyễn Minh Hoàng 8 7 8.5 8.0

18126056 DH18SHA Đoàn Thị Huệ 6 9 8.5 8.4

18126061 DH18SHA Nguyễn Thanh Huy 5 6 5.1

18126063 DH18SHA PhạmThanh Huy 5 5 5 5.0

18126064 DH18SHA Vũ Hoàng Huy 6 6 6 6.0

18126065 DH18SHA Lương Thanh Huyền 6 2 3.5 3.3

18126059 DH18SHA Cao Thị Cẩm Hường 6 7 8 7.5

18126060 DH18SHB Huỳnh Thị Bích Hường 8 4 6.5 5.9

18126066 DH18SHA Võ Thành Khang 6 3 7.5 6.0

18126067 DH18SHB Phan Công Khanh 6 7.5 6.3

15131049 DH15CH Phạm Vũ Hồng Khánh 4 7 5.4

18126068 DH18SHB Trần Thanh Khiêm 9 9 9 9.0

15127051 DH15MT Phạm Anh Khoa 7 2 4.5 4.0

18126069 DH18SM Võ Đăng Khoa 4 2.5 2.7

15149064 DH15QM Lê Duy Kiệt 3 1.8

18126071 DH18SHA Nguyễn Kim Thanh Kiều 9 7 8 7.8

18126072 DH18SM Lê Hoàng Vạn Kim 9 7 3 4.8

18126076 DH18SM Đặng Thị Lan 8 7 7.5 7.4

18126077 DH18SHD Nguyễn Thị Lan 7 5 4 4.6

18126074 DH18SHD Hoàng Gia Lâm 8 7 7 7.1

18126075 DH18SHB Nguyễn Vĩnh Lâm 7 8 7.5 7.6

15131061 DH15TK Nguyễn Thị Linh 5 5 6.5 5.9

18126079 DH18SM Phạm Thị Linh 8 6 7.5 7.1

18126080 DH18SHB Trần Gia Linh 8 3 8 6.5

18126081 DH18SM Trần Thị Ngọc Linh 7 3 5.5 4.9

18126082 DH18SHB Trịnh Hoài Linh 8 7 6 6.5

18126083 DH18SHB Đỗ Thị Kim Loan 7 10 6 7.3

18126085 DH18SHD Đặng Xuân Long 8 0 4 3.2

18126086 DH18SHD HuỳnhHải Long 9 5 5.5 5.7

18126087 DH18SHB Nguyễn Trường Long 5 8.5 6.6

18126084 DH18SHA Lê Tấn Lộc 6 5 9.5 7.8

18126088 DH18SHA Lê Thị Ly 9 2 4 4.0

18126089 DH18SHA Nguyễn Khắc Xuân Ly 7 0 5 3.7

18126090 DH18SHD PhạmThảo Ly 7 9 9 8.8



18126091 DH18SHB Trần Phương Ly 9 4 7 6.3

18126092 DH18SHA Trần Thị Hồng Mai 9 6 4 5.1

18126093 DH18SHA Đỗ Đình MẾn 8 8 5.5 6.5

18126094 DH18SM Huỳnh Nhật Minh

18126095 DH18SHB Huỳnh Thị Trà My 8 5 3.5 4.4

18126096 DH18SHA Phạm Thị Kiều My 5 3 3.5 3.5

18126097 DH18SHD Trần Xuân MỸ 9 4 8.5 7.2

18126098 DH18SHD Điểu Minh Nam 5 2 4.5 3.8

18126099 DH18SHD PhạmVăn Nam 5 1 3.5 2.9

18126101 DH18SHB Dương Thị Ngân 6 6 9.5 8.1

16145221 DH16BV Nguyễn Thị Hồng Ngân 4 6 4.8

18126112 DH18SM Trần Ngọc Thảo Nguyên 8 7 5.5 6.2

18126115 DH18SM LỮ Hoàng Nhi 9 5 4.5 5.1

18126118 DH18SM Phạm Thị Yến Nhi 5 4.5 4.2

18126119 DH18SM Võ Thành Cao Nhơn 9 3 5.5 5.1

18126121 DH18SM Nguyễn Huỳnh Như 9 4 8 6.9

18126122 DH18SM Nguyễn Thị Huỳnh Như 8 8 8 8.0

17164008 DH17QR Trần Nam Phương

18126135 DH18SM Phạm Đăng Quang 8 5 8.5 7.4

18126136 DH18SM Cao Ngọc Di Quyên 9 6 8.5 7.8

18126139 DH18SM Trần Thị Thảo Quyên 8 6 5 5.6

17117062 DH17CT Hứa Thị Tài 5 6 5.1

18126154 DH18SM Phan Thanh Thảo 9 5 9.5 8.1

18126171 DH18SM Đặng Thị Ngọc Thùy 8 3 8 6.5

18126173 DH18SM Nguyễn Thị Bích Thủy 6 5 4.5 4.8

18126168 DH18SM Ngô Thanh Thúy 7 2 8.5 6.4

18126170 DH18SM Nguyễn Thị Thu Thúy 8 1 8 5.9

18126272 DH18SM Lương Thủy Tiên 7 3 5 4.6

18126181 DH18SM Mai Thị Xuân Tình 6 4 5 4.8

18126184 DH18SM Đinh Thị Thu Trang 7 5 6.5 6.1

18126185 DH18SM Lê Quỳnh Trang 6 5 6 5.7

18126183 DH18SM Nguyễn Huyền Trân 7 4 3.5 4.0

16125532 DH16VT Hồ Thị Mỹ Trinh 10 10 6.5 7.9

15131149 DH15CH Lê Ngọc Trinh 4 5 4.2

18126196 DH18SM Nguyễn Thanh Trúc 8 8 6.5 7.1

18126198 DH18SM Trần Thị Thanh Trúc 7 3 2.5 3.1

18126199 DH18SM Hoàng Văn Trương 3

18126200 DH18SM Lê Thị Ngân Tú 8 6 5 5.6

15127150 DH15MT Nguyễn Băng Tuyền 7 3 4 4.0



18126203 DH18SM Vũ Thị Hồng Tươi 7 4 7.5 6.4

18126206 DH18SM Lê Ngô Văn 9 3 3 3.6

18126208 DH18SM Văn Thị Tường Vi 8 10 10 9.8

18126221 DH18SM Nguyễn Thị Yên 7 9 9 8.8


